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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015, gồm 4 Tiểu Dự án với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu của Dự án
1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

2. Tiếp tục kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy là học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm về ma túy. Bảo đảm tất cả các xã trọng điểm về ma túy đều được tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng các hình thức phù hợp.

4. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá Chương trình và từng Dự án trong thời gian triển khai thực hiện; xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả và tác động của Chương trình, Dự án.

II. Nội dung chủ yếu của Dự án
1. Tiểu Dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới xã, phường, thị trấn.

- Đến năm 2013 đạt trên 80% và năm 2015 đạt 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống ma túy các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Đến năm 2015, 100% cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cấp huyện và trên 70% ở xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; 100% số điểm Bưu điện Văn hóa xã của cả nước có ít nhất 02 đến 05 tờ báo hoặc tạp chí có các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng từ Trung ương đến địa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và đưa tin về phòng, chống ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống ma túy. Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyền thông phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng phóng viên, tuyên truyền viên về quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống và giảm thiểu các tác hại ma túy trong xã hội.

- Biên soạn tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu; sản xuất các chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy; phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông của Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các tỉnh, thành Đoàn về phòng, chống ma túy; mô hình tư vấn phòng, chống ma túy kết hợp phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, chú trọng mô hình phù hợp cho nhóm thanh thiếu niên hư, chậm tiến.

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua các thiết chế văn hóa, các buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác. Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 200 tỷ đồng

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Tiểu Dự án 2: “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa phương trọng điểm về ma túy”.

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 lần tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc 20 tỉnh có trên 1.000 người nghiện ma túy bằng các hình thức: Biểu diễn văn nghệ tuyên truyền lưu động; chiếu bóng lưu động chuyên đề phòng, chống ma túy.

- Hằng năm, tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền; cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật.

- Hằng năm, tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là Tháng cao điểm phòng, chống ma túy. Bao gồm các hoạt động: Mít tinh; biểu diễn chuyên nghiệp; các hình thức liên hoan nghệ thuật gắn với tuyên truyền phòng chống ma túy; thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy” tại các điểm công cộng, các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, tạo không khí ra quân trong cả nước.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức sáng tác những tác phẩm tuyên truyền; sản xuất các chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy để cung cấp cho Đội chiếu bóng lưu động, Đội Thông tin lưu động, Thư viện công cộng; biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

- Tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ; các hoạt động thi đấu thể thao; các buổi chiếu bóng lưu động chuyên đề về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm phòng, chống ma túy.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 30 tỷ đồng.

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tiểu Dự án 3: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”.

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn các tỉnh, thành phố phức tạp về tệ nạn ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

- Từng bước làm giảm số người nghiện tại những trường học có người nghiện ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, tái nghiện.

- Phấn đấu đến năm 2015 có trên 90% trường học trên địa bàn triển khai Tiểu Dự án đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”, trên 90% trường học không có cán bộ, giáo viên liên quan tệ nạn ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma túy thâm nhập vào trường học.

- Tổ chức và cung cấp trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền và duy trì hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.

- Biên tập, cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ma túy cho các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn triển khai Dự án.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội và giáo viên cốt cán.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 30 tỷ đồng

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Tiểu Dự án 4: “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và chỉ số đánh giá kết quả, tác động của các hoạt động này.

- Theo dõi, giám sát đầy đủ quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố được phân công.

- Kịp thời đánh giá khách quan, toàn diện và có hệ thống kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Dự án của Chương trình được giao cho các cơ quan và các địa phương liên quan.

- Xây dựng Bộ chỉ số nhằm cung cấp thông tin định tính và định lượng đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, tác động của Chương trình và từng Dự án.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 20 tỷ đồng

- Các nguồn tài trợ hợp pháp hỗ trợ thực hiện Tiểu Dự án.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Công an

III. Kinh phí thực hiện Dự án
1. Kinh phí thực hiện Dự án là 280 tỷ đồng, do trung ương cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

2. Kinh phí và các nguồn lực huy động từ địa phương: Các địa phương chủ động bố trí ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa khác hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án theo quy định của pháp luật.

3. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác

IV. Thời gian thực hiện, đối tượng và địa bàn triển khai
1. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2012 đến 2015

2. Đối tượng và địa bàn triển khai, gồm: Đối tượng và địa bàn triển khai của từng Tiểu Dự án

V. Các giải pháp thực hiện
1. Xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là những đơn vị, địa phương tồn tại tình hình phức tạp về ma túy.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, vận động nhân dân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

- Chính phủ đảm bảo tối đa khả năng đáp ứng nguồn vốn của Chương trình phục vụ thực hiện các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của Dự án.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và giám sát Chương trình:

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn về phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung cho đội ngũ phóng viên, cán bộ cốt cán tại các trung tâm văn hóa, thể thao, các trường học và tại cấp cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, giám sát, điều hành Dự án, Tiểu Dự án.

3. Đáp ứng các phương tiện, thiết bị, tài liệu để thực hiện Dự án:

- Ưu tiên đáp ứng các phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, điều hành thực hiện Dự án.

- Đổi mới, cập nhật và bổ sung đầy đủ, phù hợp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với từng loại đối tượng.

4. Cơ chế, chính sách

- Thành lập Ban Quản lý Dự án; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý.

- Xây dựng quy trình, đề cương báo cáo tiến độ thực hiện các Tiểu Dự án.

- Có chế độ ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Dự án.

VI. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công an

- Là Cơ quan quản lý Dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt Dự án và trực tiếp quản lý, điều hành Tiểu Dự án “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

- Phối hợp với Bộ quản lý Tiểu Dự án lập kế hoạch thực hiện các nội dung, phân công các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện Dự án và tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 1203/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng, thẩm định, phê duyệt Tiểu Dự án được giao quản lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập kế hoạch thực hiện, dự toán ngân sách và đề xuất biện pháp thực hiện Tiểu Dự án trong kế hoạch hằng năm, gửi Bộ Công an để tập hợp vào kế hoạch chung của Dự án.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy chế, chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Tiểu Dự án cho các đơn vị, địa phương.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi cơ quan quản lý Dự án (Bộ Công an) về kết quả Tiểu Dự án theo quy định.

3. Các bộ, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện Dự án: Chỉ đạo các bộ phận chức năng, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án được giao; lồng ghép với thực hiện các dự án khác để đạt hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy theo các chỉ tiêu được giao của Dự án.

- Phối hợp với các bộ, ban, ngành ở trung ương tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án triển khai trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện các nội dung của Dự án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Điều 2. Cơ chế quản lý, điều hành

Cơ chế quản lý và điều hành Dự án thực hiện theo Quy chế do Ban Quản lý Dự án ban hành và phù hợp quy định về quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, C41 (C56).
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